
 

STT Chức vụ, đơn vị

1 Ông Lương Anh Đức Phó Trưởng phòng, phòng GDTrH, Sở GDĐT

2 Bà Đặng Thị Kim Vân
Phó Trưởng phòng, phòng GDMN-GDTH, Sở 

GDĐT

3 Bà Nguyễn Thị Hưng Phó Chánh Văn Phòng, Sở GDĐT

4 Bà Nguyễn Thị Duyên Chuyên viên, phòng GDMN-GDTH, Sở GDĐT

5 Ông Nguyễn Văn Cường Chuyên viên, Văn Phòng, Sở GDĐT

6 Bà Trần Thanh Vân Chuyên viên, Văn Phòng, Sở GDĐT

7 Ông Đỗ Tiến Thăng Nhân viên, Văn Phòng, Sở GDĐT

8 Bà Đào Thị Bích Ngọc
Trưởng phòng, phòng GDĐT Văn Giang, huyện 

Văn Giang

9 Ông Lý Chí Hướng Hiệu trưởng, trường THPT Dương Quảng Hàm

10 Ông Bùi Ngọc Linh
Hiệu trưởng, trường THCS Nguyễn Tất Thành, 

thành phố Hưng Yên

11 Ông Nguyễn Kiêm Lân
Chuyên viên, phòng QLTDTT, Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch

12 Bà Lương Thị Liễu Giáo viên, trường THPT Hưng Yên

13 Ông Lê Đình Hậu Giáo viên, trường THPT Đức Hợp

14 Ông Lê Trung Hiếu Giáo viên, trường THPT Yên Mỹ

15 Ông Vũ Tân Cảnh Giáo viên, trường THPT Tiên Lữ

16 Ông Dương Văn Dũng Giáo viên, trường THPT Dương Quảng Hàm

17 Ông Nguyễn Công Quyền Giáo viên, trường THPT Dương Quảng Hàm

18 Ông Nguyễn Vĩnh Khiêm Giáo viên, trường THPT Yên Mỹ

19 Ông Bùi Thiện Quý Giáo viên, trường THPT Hưng Yên

20 Ông Nguyễn Tuấn Đạt Giáo viên, trường THPT Chuyên Hưng Yên

21 Ông Vương Đức Hiệu Giáo viên, trường THPT Mỹ Hào

22 Ông Ngô Quốc Toản Giáo viên, trường THPT Ân Thi

23 Ông Vũ Đình Cường Giáo viên, trường THPT Nguyễn Siêu

24 Ông Trịnh Minh Tiến Giáo viên, trường THPT Chuyên Hưng Yên

25 Ông Bùi Kiên Trung Giáo viên, trường THPT Kim Động

26 Ông Cao Xuân Trường Giáo viên, trường THPT Dương Quảng Hàm

27 Ông Lương Trung Chính Giáo viên, trường THPT Minh Châu

28 Bà Đào Thị Lan Giáo viên, trường THPT Tiên Lữ
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29 Bà Nguyễn Ngọc Lan Giáo viên, trường THPT Trần Hưng Đạo

30 Ông Cao Đức Cường Giáo viên, trường THPT Trần Quang Khải

31 Ông Nguyễn Xuân Biên Giáo viên, trường THPT Phù Cừ

32 Bà Vũ Thị Thu Phương Giáo viên, trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

33 Ông Nguyễn La Thăng
Giáo viên, trường Tiểu học và THCS Lam Sơn, 

thành phố Hưng Yên

34 Bà Lưu Ngọc Bích Giáo viên, trường THPT Văn Lâm

35 Ông Hoàng Văn Tuấn Giáo viên, trường THPT Nam Phù Cừ

36 Ông Phạm Quang Sáng Giáo viên, trường THPT Trần Hưng Đạo

37 Ông Nguyễn Văn Thành
Giáo viên, trường THCS Bình Minh, huyện Khoái 

Châu

38 Bà Phạm Thị Thủy Giáo viên, trường THPT Mỹ Hào

39 Ông Vũ Đức Thanh Giáo viên, trường THPT Ân Thi

40 Ông Trần Đức Khánh Giáo viên, trường THPT Đức Hợp

41 Ông Lê Trần Chinh Giáo viên, trường THPT Trần Quang Khải

42 Ông Đỗ Trọng Tuyên Giáo viên, trường THPT Ngô Quyền

43 Ông Bạch Anh Quân Giáo viên, trường THPT Phạm Ngũ Lão

44 Bà Nguyễn Thị Mai
Giáo viên, trường Tiểu học và THCS Đức Thắng, 

huyện Tiên Lữ

45 Bà Đào Thị Tuyết Mai Giáo viên, trường THCS Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ

46 Ông Nguyễn Quang Phong Giáo viên, trường THPT Triệu Quang Phục

47 Ông Đinh Ngọc Tân Giáo viên, trường THPT Trần Hưng Đạo

48 Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh Giáo viên, trường THPT Văn Giang

49 Ông Hoàng Bạch Đằng
Giáo viên, trường Tiểu học Phùng Hưng, huyện 

Khoái Châu

50 Ông Nguyễn Quang Trọng Giáo viên, trường THPT Dương Quảng Hàm

51 Ông Nguyễn Tiến Thiên
Giáo viên, trường Tiểu học Mễ Sở, huyện Văn 

Giang

52 Ông Đàm Xuân Hà Giáo viên, trường THPT Văn Lâm

53 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
Giáo viên, trường Tiểu học Long Hưng, huyện 

Văn Giang

54 Bà Đỗ Thị Lan Anh Giáo viên, trường THPT Chuyên Hưng Yên

55 Bà Mai Thị Hậu
Giáo viên, trường Tiểu học Trung Hòa, huyện Yên 

Mỹ

56 Ông Đào Xuân Hoàng Giáo viên, trường THPT Trần Quang Khải

57 Ông Đỗ Cao Định
Huấn luyện viên, Trung tâm huấn luyện thể dục 

thể thao tỉnh Hưng Yên



58 Ông Phạm Huy Ngọc
Huấn luyện viên, Trung tâm huấn luyện thể dục 

thể thao tỉnh Hưng Yên

59 Ông Hoàng Thanh Bình
Huấn luyện viên, Trung tâm huấn luyện thể dục 

thể thao tỉnh Hưng Yên

60 Ông Đào Văn Bắc
Huấn luyện viên, Trung tâm huấn luyện thể dục 

thể thao tỉnh Hưng Yên


